
TT Họ và tên Văn bằng chuyên môn Phạm vi hành nghề
Số chứng

 chỉ hành nghề
Ngày cấp
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(tháng)

Chuyên 

khoa hành 

nghề

1 Trần Hữu Vinh Bác sỹ CKII Quản lý y tế Khám bệnh, chữa bênh chuyên khoa Nội tổng hợp 3155/BĐ-CCHN 08/01/2014
Trên 36 

tháng
Nội khoa 

2 Lưu Kim Hoàng Bác sỹ CKI Nhi khoa
Khám Và điều trị bệnh Nhi khoa;

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi.
3073/BĐ-CCHN 08/01/2014

Trên 36 

tháng
Nội Nhi

3 Nguyễn Hoàng Bác sỹ CKI Nội khoa

Khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng hợp; Khám chữa

bệnh nội khoa, không làm thủ thuật chuyên khoa;

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội Nhi.

0913/BĐ-CCHN 18/06/2013
Trên 36 

tháng
Nội Nhi

4 La Thị Nhẫn Bác sỹ CKI Nội Khám bệnh, chữa bệnh  hệ Nội - Nhi. 5065/BĐ-CCHN 10/08/2016
Trên 36 

tháng
Nội Nhi

5 Nguyễn Đình Dũng
Bác sỹ CKI Chẩn đoán 

hình ảnh

Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh;

Khám, chữa bệnh hệ Nội - Nhi.
782/BĐ-CCHN 22/01/2013

Trên 36 

tháng

Nội Nhi, 

Chẩn đoán 

hình ảnh

6 Huỳnh Hữu Phước
Bác sỹ CKI Chẩn đoán 

hình ảnh
Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh 4388/BĐ-CCHN 15/01/2015

Trên 36 

tháng

Chẩn đoán 

hình ảnh

7 Đặng Anh Tuyền Bác sỹ CKI Ngoại khoa

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Ngoại - Sản

Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

3124/BĐ-CCHN
20/01/2014 Trên 36 

tháng
Ngoại khoa

8
Nguyễn Thanh 

Đình
Bác sỹ CKI Nhãn khoa

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi
3113/BĐ-CCHN

08/01/2014 Trên 36 

tháng

Mắt, Nội 

khoa, Nhi 

khoa

9
Phùng Thị Mai 

Loan
Bác sỹ CKI Sản phụ khoa

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Ngoại - Sản
3076/BĐ-CCHN

08/01/2014 Trên 36 

tháng

Sản phụ 

khoa; Ngoại 

khoa

PHỤ LỤC 1-DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
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10
Nguyễn Công 

Tráng

Bác sỹ CKI Răng Hàm 

Mặt

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm -

Mặt

Khám bênh, chữa bệnh Hồi sức cấp cứu

0673/BĐ-CCHN
10/09/2012 Trên 36 

tháng

Răng Hàm 

Mặt; HSCC

11
Nguyễn Trung 

Thành
Bác sỹ CK1 YHCT

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật Phục hồi chức năng

theo danh mục Dịch vụ kỹ thuật tại Trung tâm Y tế

Hoài Nhơn

3103/BĐ-CCHN 08/01/2014
Trên 36 

tháng

Y học cổ 

truyền, 

Phục hồi 

chức năng

12
Nguyễn Thị Thanh 

Nga
Bác sỹ YHCT Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 5833/BĐ-CCHN 08/02/2018

Trên 36 

tháng

Y học cổ 

truyền

13 Trần Thị An Bác sỹ CKI Sản phụ khoa

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Ngoại - Sản

Khám bệnh, chữa bênh chuyên khoa Sản phụ khoa

Siêu Âm Sản phụ khoa

4974/BBD-CCHN
13/04/2016 Trên 36 

tháng

Sản phụ 

khoa; Siêu 

âm sản phụ 

khoa

14 Ngô Thị Mơ
Bác sỹ CK1 Tai Mũi 

Họng

Khám và điều trị bệnh Nội tổng hợp

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng

1365/BĐ-CCHN
11/09/2014 Trên 36 

tháng

Tai Mũi 

Họng; Nội 

khoa, Nhi 

khoa

15 Nguyễn Cảnh Lễ Bác sỹ YHCT
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

2688/BĐ-CCHN 18/12/2013
Trên 36 

tháng
YHCT

16 Dương Thành Tứ
Bác sỹ CKI Nội khoa, 

CKĐH Da liễu

Khám và điều trị bệnh Nội tổng hợp;

Khám bệnh, chữa bệnh hệ nội - nhi;

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu.

3161/ BĐ - CCHN
08/01/2014

Trên 36 

tháng

Da liễu; Nội 

khoa, Nhi 

khoa

17 Phan Thị Sáu Bác sỹ CKI Nội khoa Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi
0005066/BĐ-

CCHN
10/08/2016

Trên 36 

tháng

Nội khoa, 

Nhi khoa

18 Trần Văn Thu Bác sỹ CKI HSCC

Khám và điều trị bệnh Răng Hàm Mặt; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa và Hồi sức cấp 

cứu.

3546/BĐ-CCHN
16/06/2014

Trên 36 

tháng

HSCC; 

Răng Hàm 

Mặt
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Số 

TT
Tên bài học Số tiết

Số 

giờ
Người thực hiện

I Nhi khoa 64 256

1 Tiếp cận và phân loại bệnh ban đầu 10 40 Bs La Thị Nhẫn

2 Các bệnh lý nhi thường gặp 10 40 Bs Lưu Kim Hoàng

3 Tiếp cận trẻ bệnh nặng 5 20 Bs La Thị Nhẫn

4 Tiếp cận và sử trí co giật trẻ em 10 40 Bs La Thị Nhẫn

5 Các mốc phát triển bình thường trẻ 5 20 Bs La Thị Nhẫn

6 Các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính 10 40 Bs La Thị Nhẫn

7 IMCI 14 56 Bs La Thị Nhẫn

II Nội khoa 64 256

1 Tăng huyết áp 5 20 Bs Phan Thị Sáu

2 Xử lí hạ huyết áp 5 20 Bs Phan Thị Sáu

3 Xử lí tăng huyết áp 5 20 Bs Phan Thị Sáu

4 Hội chứng suy tim 5 20 Bs Phan Thị Sáu

5 Khám lâm sàng viêm phế quản 5 20 Bs Dương Thành Tứ

6 Khám lâm sàng hen phế quản 5 20 Bs Dương Thành Tứ

7 Khám lâm sàng COPD 5 20 Bs Dương Thành Tứ

8 Khí dung 5 20 Bs Dương Thành Tứ

9 Khám lâm sàng (phân khu ổ bụng) 5 20 Bs Phan Thị Sáu

10 Chọc dịch ổ bụng giải áp 5 20 Bs Phan Thị Sáu

11 Nhận biết triệu chứng đái tháo đường 5 20 Bs Phan Thị Sáu

12 Nhận biết triệu chứng bệnh nhân cường giáp, suy giáp 5 20 Bs Phan Thị Sáu

13 Nhận biết triệu chứng đột quỵ 4 16 Bs Dương Thành Tứ

III Ngoại khoa 64 256

1 Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản 2 8 Đặng Anh Tuyền

2 Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt 2 8 Đặng Anh Tuyền

3 Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn 2 8 Đặng Anh Tuyền

4 Cố định tạm thời bệnh nhân gãy xương 4 16 Đặng Anh Tuyền

5 Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng 2 8 Đặng Anh Tuyền

6 Nắn sai khớp thái dương hàm 2 8 Đặng Anh Tuyền

7 Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm 4 16 Đặng Anh Tuyền

8 Nắn, bó bột gãy xương đòn 4 16 Đặng Anh Tuyền

9 Chích áp xe phần mềm lớn 4 16 Đặng Anh Tuyền

10 Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm mặt 2 8 Đặng Anh Tuyền

11 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ 2 8 Đặng Anh Tuyền

12 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm 4 16 Đặng Anh Tuyền

13 Tháo bột các loại 2 8 Đặng Anh Tuyền

14 Nẹp bột các loại không nắn 2 8 Đặng Anh Tuyền

15 Dẫn lưu áp xe bìu/ tinh hoàn 2 8 Đặng Anh Tuyền

16 Rạch rộng vòng thắt nghẹt bao quy đầu 2 8 Đặng Anh Tuyền

17 Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu 2 8 Đặng Anh Tuyền

18 Thay băng và chăm sóc vùng lấy da 2 8 Đặng Anh Tuyền

CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH Y SỸ ĐA KHOA

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-TTYT ngày     /04/2025 của TTYT TX Hoài Nhơn)
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19
Khám bệnh nhân bỏng, chẩn đoán diện tích và độ sâu

bỏng bằng lâm sàng
4 16 Đặng Anh Tuyền

20

Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép, trong

sơ cứu, 

cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu

2 8 Đặng Anh Tuyền

21 Băng bó vết thương 2 8 Đặng Anh Tuyền

22 Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn 2 8 Đặng Anh Tuyền

23 Cắt chỉ sau phẫu thuật 2 8 Đặng Anh Tuyền

24 Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản 4 16 Đặng Anh Tuyền

25 Phẫu thuật rạch dẫn lưu áp xe nông vùng hàm mặt 2 8 Đặng Anh Tuyền

IV Sản phụ khoa 64 256

1 Chẩn đoán thai nghén 2 8 Phùng Thị Mai Loan

2  Khám thai, quản lý thai nghén, chăm sóc thai nghén 3 10 Trần Thị An

3 Một số thăm dò trước sinh 2 8 Phùng Thị Mai Loan

4  Thai nghén nguy cơ cao 2 8 Phùng Thị Mai Loan

5  Chảy máu trong 3 tháng đầu, 3 tháng giữa, 3 tháng cuối 3 10 Trần Thị An

6  Sinhlý chuyển dạ 2 8 Phùng Thị Mai Loan

7  Khám, chẩn đoán chuyển dạ, chẩn đoán ngôi, thế, kiểu thế, độ lọt3 10 Trần Thị An

8  Chuyển dạ kéo dài, chuyển dạ đình trệ 2 8 Phùng Thị Mai Loan

9  Suy thai 2 8 Trần Thị An

10  Nghiệm pháp lọt ngôi chỏm 2 8 Phùng Thị Mai Loan

11  Thuốc tăng, giảm cơn go tử cung 2 10 Phùng Thị Mai Loan

12  Moritoring sản khoa 2 8 Trần Thị An

13  Ôí vỡ sớm, ối vỡ non 2 8 Phùng Thị Mai Loan

14  Ngôi ngược 2 10 Trần Thị An

15  Kỷ thuật bóc nhau bằng tay 2 8 Phùng Thị Mai Loan

16  Xủ trí tích cực giai đoạn 3 cuộc chuyển dạ 2 8 Trần Thị An

17

 Năm tai biến sản khoa( băng huyết sau sinh, nhiễm trùng 

hậu sản, 

sản giật, dọa vỡ- vỡ tử cung, uốn ván rốn sau sinh) 3 12

Phùng Thị Mai Loan

18  Cắt khâu tầng sinh môn, 2 8 Trần Thị An

19  Theo dõi hậu sản thường 2 8 Phùng Thị Mai Loan

20  Thai ngoài tử cung 2 8 Phùng Thị Mai Loan

21 Sẩy thai 2 8 Trần Thị An

22  Thai chết lưu 2 8 Phùng Thị Mai Loan

23  Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục 2 10 Trần Thị An

24  Bệnh vú lành tính 2 8 Phùng Thị Mai Loan

25  Rối loạn kinh nguyệt 2 8 Phùng Thị Mai Loan

26  U nang buồng trứng, u xơ tử cung 2 8 Trần Thị An

27  Chăm sóc trẻ sơ sinh sau sinh 2 8 Phùng Thị Mai Loan

28 Các bệnh lý thường gặp ở trẻ sơ sinh trong thời kỳ hậu sản. 2 8 Trần Thị An

29  Các biện pháp tránh thai 2 8 Phùng Thị Mai Loan



Số 

TT
Tên bài học Số tiết

Số 

giờ
Người thực hiện

30  Dụng cụ tử cung 2 8 Trần Thị An

V Hồi sức cấp cứu 64 256

1 Phác đồ cấp cứu phản vệ 6 24 BS Trần Văn Thu

2 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản 6 24 BS Trần Văn Thu

3 Xử trí sốt cao co giật 4 16 BS Trần Văn Thu

4 Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) 4 16 BS Trần Văn Thu

5 Sơ cứu hạ đường huyết 4 16 BS Trần Văn Thu

6 Sơ cứu ngất xỉu 4 16 BS Nguyễn Công Tráng

7 Sơ cứu  say nắng 4 16 BS Nguyễn Công Tráng

8 Sơ cứu điện giật 4 16 BS Nguyễn Công Tráng

9 Sơ cứu đuối nước 4 16 BS Nguyễn Công Tráng

10 Bất động tạm thời gãy xương 4 16 CN Lê Văn Mẫn

11 Băng bó vết thương 4 16 CN Lê Văn Mẫn

12 Thông tiểu 4 16 CN Lê Văn Mẫn

13 Thụt tháo 4 16 CN Lê Văn Mẫn

14 Kỹ thuật tiêm truyền 4 16 CN Lê Văn Mẫn

15 Kỹ thuật phun khí dung 4 16 CN Lê Văn Mẫn

VI YHCT 210 157,5

I Điện châm 60 45

1 Điện châm điều trị liệt chi trên 20 15 Nguyễn Trung Thành

2 Điện châm điều trị liệt VII ngoại biên 20 15 Nguyễn Trung Thành

3 Điện châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

II Thủy châm 60 45

1 Thủy châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

2
Thủy châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch 

máu não
20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

3 Thủy châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

III Xoa bóp 40 30

1 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

2
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII 

ngoại biên 20 15
Nguyễn Thị Thanh Nga

IV Vật lý trị liệu-phục hồi chức năng 50 37,5

1 Tập nằm đúng tư thế cho người bệnh liệt nửa người
10 7,5

Nguyễn Trung Thành

2 Tập lăn trở khi nằm 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

3 Tập thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

4 Tập vận động chủ động 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

5 Tập vận động tự do tứ chi 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

6 Điều trị bằng Parafin 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

7 Kỹ thuật xoa bóp vùng 10 7,5 Nguyễn Trung Thành
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VII Răng Hàm Mặt 4 36

1 Giải phẩu chân răng sữa, răng vĩnh viễn 0,5 4 Nguyễn Công Tráng

2 Viêm quanh răng 0,5 4 Nguyễn Công Tráng

3 Apxe quanh răng 0,5 4 Nguyễn Công Tráng

4 Nhổ răng sữa 0,5 10 Nguyễn Công Tráng

5 Nhổ chân răng sữa 0,5 10 Nguyễn Công Tráng

9 Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em 0,5 2 Nguyễn Công Tráng

10 Điều trị viêm lợi do mọc răng 1 2 Nguyễn Công Tráng

VIII Tai - Mũi - Họng 4 36

1 Viêm tai giữa cấp và mạn tính 1 6 Ngô Thị Mơ

2 Viêm tai giữa cấp và mạn tính 1 6 Ngô Thị Mơ

3 Viêm tai giữa cấp và mạn tính 1 6 Ngô Thị Mơ

4 Chảy máu mũi và cách xử trí 1 6 Ngô Thị Mơ

5 Lấy dị vật mũi, họng, tai 12 Ngô Thị Mơ

IX Mắt 4 36

1 - Đo thị lực 1 9 BS Nguyễn Thanh Đình

2 - Bơm rửa lệ đạo 1 9 BS Nguyễn Thanh Đình

3 - Sơ cấp cứu bỏng mắt ban đầu 1 9 BS Nguyễn Thanh Đình

- Lấy dị vật kết mạc

 Rửa cùng đồ

X Da liễu 4 36

1 Khám và xử trí một số bệnh da liễu thông thường 4 36 Dương Thành Tứ

4 1 9 BS Nguyễn Thanh Đình



Số 

TT
Tên bài học

Số 
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Số 

giờ
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I Điện châm 140 105

1
Điện châm điều trị liệt tay do tổn thương đám rối cánh 

tay ở trẻ em
20 15 Nguyễn Trung Thành

2 Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống 20 15 Nguyễn Trung Thành

3
Điện châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau 

chấn thương sọ não
20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

4 Điện châm điều trị liệt chi trên 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

5 Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

6 Điện châm điều trị giảm đau do zona 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

7 Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây thần kinh 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

8 Điện châm điều trị chứng tic cơ mặt 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

9 Điện châm điều trị liệt VII ngoại biên 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

10 Điện châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

11 Điện châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

12 Điện châm điều trị đau dây V 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

13 Điện châm điều trị đau lưng 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

14 Điện châm điều trị đau thần kinh tọa 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

15 Điện châm điều trị hội chứng vai gáy 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

16 Điện châm điều trị liệt chi dưới 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

17 Điện châm điều trị viêm khớp dạng thấp 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

18 Điện châm điều trị viêm quanh khớp vai 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

19 Điện châm điều trị hội chứng cánh tay cổ 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

20 Điện châm điều trị bệnh đĩa đệm 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

21 Điện châm điều trị thoái hóa cột sống 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

22 Điện châm điều trị bệnh thần kinh ngoại vi 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

23 Điện châm điều trị bệnh dây thần kinh mặt 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

24 Điện châm điều trị đau thần kinh 20 15 Nguyễn Trung Thành

25 Điện châm điều trị liệt tứ chi 20 15 Nguyễn Trung Thành

26 Điện châm điều trị liệt các dây thần kinh sọ não 20 15 Nguyễn Trung Thành

III Xoa bóp 540 405

1
Điện châm điều trị liệt tay do tổn thương đám rối cánh 

tay ở trẻ em 20 15
Nguyễn Cảnh Lễ
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2 Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống
20 15

Nguyễn Cảnh Lễ

3
Điện châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau 

chấn thương sọ não 20 15
Nguyễn Cảnh Lễ

4 Điện châm điều trị liệt chi trên 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

5 Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

6 Điện châm điều trị giảm đau do zona 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

7 Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây thần kinh
20 15

Nguyễn Thị Thanh Nga

8 Điện châm điều trị chứng tic cơ mặt 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

9 Điện châm điều trị liệt VII ngoại biên 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

10 Điện châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

11 Điện châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn 20 15 Nguyễn Thị Thanh Nga

12 Điện châm điều trị đau dây V 20 15 Nguyễn Trung Thành

13 Điện châm điều trị đau lưng 20 15 Nguyễn Trung Thành

14 Điện châm điều trị đau thần kinh tọa 20 15 Nguyễn Trung Thành

15 Điện châm điều trị hội chứng vai gáy 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

16 Điện châm điều trị liệt chi dưới 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

17 Điện châm điều trị viêm khớp dạng thấp 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

18 Điện châm điều trị viêm quanh khớp vai 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

19 Điện châm điều trị hội chứng cánh tay cổ 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

20 Điện châm điều trị bệnh đĩa đệm 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

21 Điện châm điều trị thoái hóa cột sống 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

22 Điện châm điều trị bệnh thần kinh ngoại vi 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

23 Điện châm điều trị bệnh dây thần kinh mặt 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

24 Xoa bóp bấm huyệt điều trị thoái hóa cột sống 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

25 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng cánh tay cổ 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

26 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi 20 15 Nguyễn Cảnh Lễ

27 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt các dây thần kinh sọ não
20 15

Nguyễn Cảnh Lễ

IV Vật lý trị liệu-phục hồi chức năng 150 113

1 Điều trị bằng tia hồng ngoại 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

2 Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng) 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

3 Tập nằm đúng tư thế cho người bệnh liệt nửa người 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

4 Tập lăn trở khi nằm 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

5 Tập thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

6 Tập đi với thanh song song 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

7 Tập đi với khung tập đi 10 7,5 Nguyễn Trung Thành



8 Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu) 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

9 Tập đi với gậy 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

10 Tập lên, xuống cầu thang 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

11 Tập đi trên các địa hình khác nhau (dốc, sỏi, gồ ghề,…)
10 7,5

Nguyễn Trung Thành

12 Tập vận động chủ động 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

13 Tập vận động tự do tứ chi 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

14 Tập với thang tường 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

15 Tập với ròng rọc 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

16 Tập với dụng cụ quay khớp vai 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

17 Tập với dụng cụ chèo thuyền 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

18 Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

19 Tập với xe đạp tập 10 7,5 Nguyễn Trung Thành

20 Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường 10 7,5 Nguyễn Trung Thành
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